
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Bậc: Tiến sĩ

STT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh
Chuyên ngành

 ĐKDT

Lý do 

Miễn NN
 Nơi đào tạo ĐH

Ngành 

TNĐH

Hạng 

TNĐH

Hệ 

TNĐH

Năm 

TNĐH
Nơi đào tạo ThS

Chuyên 

ngành

 TN ThS

Loại 

CTĐT ThS

Năm 

TN

ThS

Ghi

 chú

1 Nguyễn Đức Anh Nam 19/10/1993 Nam Định
Kỹ thuật 

phần mềm

Chứng chỉ

 IELTS

Trường Đại học Công nghệ,

ĐHQGHN

Công nghệ 

thông tin
Giỏi Chính quy 2015

Trường Đại học Công nghệ,

ĐHQGHN

Công nghệ 

thông tin
Chính quy 2018

2 Mai Thị Ngọc Ánh Nữ 11/02/1995 Hà Nội
Vật liệu và

 linh kiện nano

Bằng thạc sĩ 

đào tạo tại 

nước ngoài

Trường Đại học Sư Phạm 

Hà Nội 

Sư phạm

 Vật lý
Giỏi Chính quy 2017

Trường Đại học Sư phạm 

Cachan (Pháp)

Vật lý và 

ứng dụng
Chính quy 2018

3 Lê Việt Hà Nam 03/11/1985 Hà Nội
Hệ thống 

thông tin

Chứng chỉ

 IELTS

Trường Đại học KHTN,

 ĐHQGHN

Toán - Tin

 ứng dụng
Giỏi Chính quy 2007

Trường Đại học KHTN,

 ĐHQGHN
Toán học Chính quy 2011

4 Đào Mạnh Hiệp Nam 19/07/1995 Hà Nội
Kỹ thuật

 điện tử

Chứng chỉ

 IELTS
Học viện Kỹ thuật Quân sự

Kỹ thuật điện,

 điện tử
Giỏi Chính quy 2018

Từ 

cử nhân

5 Nguyễn Quang Trung Nam 29/10/1980 Thái Bình
Kỹ thuật 

phần mềm

Văn bằng 2 

ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ,

ĐHQGHN

Công nghệ 

thông tin
Khá Chính quy 2002

Trường Đại học Công nghệ,

ĐHQGHN

Công nghệ 

thông tin
Chính quy 2007

Ghi chú: 

GT: Giới tính; ĐKDT: Đăng ký dự thi; Miễn NN: Miễn Ngoại ngữ; TNĐH: Tốt nghiệp Đại học; TNThS: Tốt nghiệp Thạc sĩ, CQ:chính quy.

(đã ký)
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